
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Sơn La, ngày      tháng        năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống  

bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14/11/2025;  

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và 

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;  

Căn cứ Công văn số 4602/BVHTT&DL-VHCSGĐTV ngày 09/9/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và 

hướng dẫn triển khai công tác gia đình năm 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

43/TTr-SVHTT&DL ngày 29/01/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026. 

Điều 2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- LĐ VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX, Bắc 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026 

(Kèm theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và hạn chế 

thấp nhất bạo lực trong gia đình trên toàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp, nâng 

cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực 

gia đình. 

  2. Yêu cầu 

           Các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động triển khai và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch đề ra. Thực hiện công tác tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về công tác gia đình theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thi hành các văn bản của Trung ương, của tỉnh 

về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, 

phổ biến và triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 

13/2022/QH15; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 04/2026/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

 2. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo 

lực gia đình; Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình 
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phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, từng khu vực, đặc biệt quan tâm đến vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; Đa dạng hóa phương thức truyền thông, giáo dục về 

phòng, chống bạo lực gia đình; Duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với 

thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống 

bạo lực gia đình trên hệ thống thông tin đại chúng; Lồng ghép kiến thức phòng, 

chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, 

bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống 

bạo lực gia đình. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày thế 

giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

3. Phối hợp thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

4. Đẩy mạnh duy trì và nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình 

gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các 

bản, tổ, tiểu khu (Thực hiện sau khi có hướng dẫn triển khai của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch). 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

5. Phối hợp thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp:  Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

 6. Tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp 

tham gia thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường; bản, 

tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường.  
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- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

8. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo 

lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2035. Phối hợp với Sở Y tế triển khai 

thực hiện Chương trình phối hợp về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình tại cộng đồng. (Thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.  

9. Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi cho 

hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2026. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước năm 2026 đã giao cho các đơn vị, UBND các xã, 

phường tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh. Kinh 

phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật (nếu có). 

2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động chương trình về phòng, chống 

bạo lực gia đình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 

01/11/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh quy 

định mức chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến 
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khích, vận động hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt, củng cố và nhân rộng mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND các cấp triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp 

tham gia thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường; bản, 

tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 

25 tháng 11 năm 2026. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo 

lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2035. Phối hợp với Sở Y tế triển khai 

thực hiện Chương trình phối hợp về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình tại cộng đồng. (Thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. Phối 

hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường 

báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tổng hợp số liệu 

về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. 

3. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Hướng dẫn các cơ sở khám, 

chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội trong việc thực hiện chăm sóc, tư vấn về sức khỏe 

cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh 

nhân là nạn nhân bạo lực gia đình đến chăm sóc, khám, chữa bệnh tại các cơ sở.  

4. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ của Kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo 

lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; lồng ghép việc tiếp nhận, xử lý thông 

tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình trên Tổng 

đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em 111. 

5. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích 

của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. 

6. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La 
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Tăng cường thời lượng tin bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lồng ghép kiến thức công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào chương 

trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; Tăng cường việc phối 

hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục trong đó chú trọng 

công tác giáo dục lối sống, kỹ năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Đẩy mạnh các giải pháp đảm 

bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường trong cơ sở giáo dục.  

8. Sở Tư pháp 

Đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách 

pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình; nâng cao 

chất lượng trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực gia đình và các vụ việc trợ giúp 

pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Tài chính 

Phối hợp thông báo điều hành dự toán cho các cơ quan, đơn vị theo dự toán 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

10. Các Sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

a) Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026; bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực và chỉ 

đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia 

đình của địa phương. 

b) Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn triển khai trên địa 

bàn. Chủ động triển khai các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức hoạt động truyền 

thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 

6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái - 25/11. Chỉ đạo đẩy 

mạnh lồng ghép công tác tuyên truyền trong nội dung sinh hoạt của bản, tiểu khu, 

tổ dân phố;  

c) Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình ở địa phương (Thực hiện sau khi có hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 
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d) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ 

việc bạo lực gia đình trên địa bàn; đánh giá và báo cáo kết quả việc thực hiện kế 

hoạch ở địa phương. 

12. Chế độ báo cáo 

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (Trong tháng 2 năm 2026); báo cáo 

kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 15/6/2026 và báo cáo năm ngày 15/12/2026 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả và đúng tiến độ./. 
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